
UBND HUYỆN CHƯ PĂH Mẫu số 100/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG SỐ
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TƯ PHÁT 
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THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=4/1 12=5/2 13=6/3

TỔNG SỐ 384.654 54.484 330.170 448.851 54.713 359.611 88 0 88 34.439 116,69 100,42 108,92

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 303.191 54.484 248.707 311.368 54.713 256.568 88 0 88 0 102,70 100,42 103,16

1 Văn phòng HĐND-UBND huyện 8.296 1.660 6.636 9.010 1.659 7.351 0 108,60 99,94 110,77

2 Phòng Nông nghiệp - PTNT 797 0 797 986 898 88 88 123,71 112,67

3 Phòng Nội vụ 2.194 0 2.194 2.953 2.953 0 134,60 134,60

4 Thanh tra huyện 657 0 657 732 732 0 111,40 111,40

5 Phòng tư pháp 566 0 566 626 626 0 110,63 110,63

6 Phòng Tài nguyên và Môi trường 2.094 0 2.094 4.684 2.149 2.534 0 223,69 #DIV/0! 121,04

7 Phòng Tài chính - KH 1.470 0 1.470 1.468 1.468 0 0 99,85 99,85

8 Phòng Lao động - TB&XH 16.642 0 16.642 20.167 20.167 0 0 121,18 121,18

9 Phòng Giáo dục - ĐT  57.497 0 57.497 56.922 56.922 0 99,00 99,00

10 Trường MN Hòa Phú 2.659 0 2.659 2.583 2.583 0 97,12 97,12

11 Trường MN IaLy 2.446 0 2.446 2.481 2.481 0 101,45 101,45

12 Trường MN Ia Khươl 2.368 0 2.368 2.190 2.190 0 92,50 92,50

13 Trường MN xã Nghĩa Hưng 2.657 0 2.657 2.645 2.645 0 99,57 99,57

14 Trường MN TT Phú Hòa 1.605 0 1.605 1.554 1.554 0 96,77 96,77

15 Trường TH Ia Phí 5.724 0 5.724 5.461 5.461 0 95,40 95,40

16 Trường TH xã Nghĩa Hưng 7.796 0 7.796 7.976 7.976 0 102,31 102,31

17 Trường TH IaLy 5.380 0 5.380 5.629 5.629 0 104,63 104,63

18 Trường TH TT Phú Hòa 5.281 0 5.281 5.347 5.347 0 101,25 101,25

19 Trường TH IaNhin 5.491 0 5.491 5.216 5.216 0 94,98 94,98

20 Trường TH Hà Tây 5.480 0 5.480 5.588 5.588 0 101,99 101,99
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(Kèm theo Quyết định số: 976/QĐ-UBND ngày  10/8/2022 của Uỷ  ban nhân dân huyện Chư Păh)
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21 Trường TH ĐăkTơVer 5.725 0 5.725 5.831 5.831 0 101,86 101,86

22 Trường TH Ia Khươl 6.092 0 6.092 6.323 6.323 0 103,79 103,79

23 Trường TH xã Ia Ka 6.747 0 6.747 6.504 6.504 0 96,40 96,40

24 Trường THCS Nghĩa Hưng 4.674 0 4.674 4.683 4.683 0 100,19 100,19

25 Trường THCS Phú Hòa 4.640 0 4.640 4.583 4.583 0 98,77 98,77

26 Trường THCS IaLy 3.805 0 3.805 3.803 3.803 0 99,94 99,94

27 Trường THCS xã Ia Phí 3.675 0 3.675 3.633 3.633 0 98,87 98,87

28 Trường TH&THCS IaMơNông 5.280 0 5.280 5.650 5.650 0 107,00 107,00

29 Trường TH&THCS Chư Đang Ya 5.208 0 5.208 5.334 5.334 0 102,42 102,42

30
Trường TH&THCS Số 1 Chư Đang

ya
4.385 0 4.385 4.473 4.473 0 102,01 102,01

31 Trường THCS IaNhin 4.036 0 4.036 3.824 3.824 0 94,75 94,75

32 Trung tâm BDCT 1.209 0 1.209 901 901 0 74,55 74,55

33 Trung tâm GDNN-GDTX 1.836 0 1.836 1.730 1.730 0 0 94,25 94,25

34 Trường THCS Dân tộc Nội trú 5.466 0 5.466 5.407 5.407 0 98,92 98,92

35 Trung tâm DVNN 4.713 0 4.713 5.177 5.177 0 109,84 109,84

36 Hội chữ thập đỏ 437 0 437 479 479 0 109,53 109,53

37 Trung tâm VH-TT&TT 4.140 0 4.140 3.666 3.666 0 88,55 88,55

38 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 11.164 955 10.209 11.067 553 10.514 0 99,13 102,99

39 Phòng Văn hóa - TT 551 0 551 927 927 0 168,15 168,15

40 Phòng Y tế 123 0 123 0 0 0,00 0,00

41 Phòng Dân tộc 413 0 413 336 336 0 81,52 81,52

42 Văn phòng Huyện ủy 8.164 0 8.164 8.133 8.133 0 99,61 #DIV/0! 99,61

43 Uỷ ban mặt trận TQ huyện 1.731 0 1.731 1.797 1.797 0 103,83 103,83

44 Huyện đoàn 756 0 756 776 776 0 102,66 102,66

45 Hội liên hiệp Phụ nữ huyện 1.113 0 1.113 1.168 1.168 0 104,95 104,95

46 Hội nông dân huyện 794 0 794 764 764 0 96,21 96,21

47 Hội cựu chiến binh huyện 539 0 539 520 520 0 96,49 96,49
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48 Ban đại diện Hội NCT 157 0 157 157 157 0 100,00 100,00

49 BQL DA ĐT XDCB 48.669 48.669 0 44.839 44.839 0 92,13 92,13

50 Trạm cấp nước - DVĐT 0 0 1.064 1.064 0

51 Ban chỉ huy Quân sự huyện 7.955 0 7.955 7.716 7.716 0 96,99

52 Công an huyện 2.290 0 2.290 3.883 3.883 169,58 169,58

53 Tòa án nhân dân huyện 96 0 96 96 96 0 100,00 100,00

54 Viện kiểm sát nhân dân huyện 55 0 55 55 55 0 100,00 100,00

55 Chi cục Thi hành án dân sự 26 0 26 0 0 0 0,00 0,00

56 KBNN huyện 6 0 6 66 66 0 1079,27 1079,27

57 Hội cựu thanh niên xung phong 60 0 60 60 60 0 100,00 100,00

58 Hội Cựu tù chính trị yêu nước 137 0 137 146 146 0 106,41 106,41

59 Liên đoàn lao động huyện 65 0 65 65 65 0 100,00 100,00

60 Quỹ hỗ trợ nông dân 200 0 200 200 200 0 100,00 100,00

61
Ngân hàng Chính sách xã hội

huyện
505 0 505 1.005 1.005 0 198,95 198,95

62 Hội Nạn nhân chất độc da cam 117 0 117 132 132 0 112,80 112,80

63 Hội khuyến học 117 0 117 117 117 0 100,00 100,00

64 Hội Cựu giáo chức 50 0 50 50 50 0 100,00 100,00

65
Chi cục Thống kê khu vực IaGrai-

Chư Păh
40 0 40 66 66 0 165,00 165,00

66 Hạt Kiểm lâm huyện 0 0 0 97 97 0 0,00 0,00

67 Trung tâm Y tế huyện 4 0 4 709 709 0 16699,83 16699,83

68 Trường THPT Mạc Đỉnh Chi 4 0 4 36 36 0 875,01 875,01

69 Trường THPT YaLy 6 0 6 41 41 0 699,86 699,86

70
Trường THCS&THPT Phạm

Hồng Thái
4 0 4 34 34 0 799,30 799,30

71 Các xã, thị trấn 1.200 1.200 0 1.195 1.195 0 99,58 99,58
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72

Kinh phí chuẩn bị đầu tư; Trích

nộp Quỹ phát triển đất tỉnh; Dự

phòng; Kinh phí tăng giờ; Kinh

phí một số nhiệm vụ phát sinh

6.913 2.000 4.913 7.831 4.318 3.513 0 113,29 215,89 71,52

II
CHI DỰ PHÕNG NGÂN 

SÁCH
5.719 5.719 0 0 0,00 0,00

III
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 

CHỈNH TIỀN LƯƠNG
1.897 1.897 0 0 0,00 0,00

IV
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ 
73.847 73.847 100.715 100.715 0 136,38 136,38

V
CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH 

CẤP TRÊN
0 2.328 2.328

VI
CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN 

SÁCH
0 0

VII
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM SAU
0 34.439 0 34.439
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